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THÔNG TƯ
CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 01/2001/TT-TCHQ NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI ĐỒ DÙNG, HÀNH LÝ XUẤT NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 211/1998/QĐ-TTG NGÀY 31/10/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/2/1990;
Căn cứ Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ ban hành tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan;
Căn cứ Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Quyết định số 211/1998/QĐ-TTG).
Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập - tái xuất phương tiện, hành lý, đồ dùng cá nhân của chuyên gia ODA và người thân như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Thông tư này áp dụng đối với nhứng chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Chuyên gia nước ngoài (dưới đây gọi tắt là chuyên gia) là những người được quy định tại Khoản 6, Điều 5 Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg (dưới đây gọi tắt là Quy chế) và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2000/TT-BKH ngày 12/01/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Việc miễn thuế, truy thu thuế đối với đồ dùng, hành lý, phương tiện của chuyên gia và người thân được quy định cụ thể tại Điều 7 Quy chế và hướng dẫn tại Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 05/6/2000 của Bộ Tài chính.

3. Hành lý cá nhân được miễn thuế theo quy định tại các Nghị định số 17/CP ngày 06/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ. Các miễn trừ quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quy chế là dành cho chuyên gia. Người thân của chuyên gia chỉ được cùng hưởng miễn trừ theo chuyên gia, không được hưởng các ưu đãi đó với tư cách độc lập riêng của mình.

4. Cơ quan Hải quan chỉ cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế đối với xe ô tô và xe gắn máy của chuyên gia, còn các loại đồ dùng, vật dụng, hành lý cá nhân của chuyên gia và người thân được nhập khẩu miễn thuế theo các Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg (đình kèm Thông tư này) làm thủ tục hải quan ngay tại cửa khẩu, không cấp giấy phép.

II. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI VIỆC TẠM NHẬP - TÁI XUẤT PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CỦA CHUYÊN GIA
1. Thủ tục hải quan tạm nhập xe ô tô, xe gắn máy:

a/ Điều kiện được tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy (không áp dụng đối với người thân của chuyên gia):

- Chuyên gia được phép lưu trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên.

Chuyên gia được nhập khẩu xe thay thế trong trường hợp xe bị tai nạn quy định tại điểm d, Khoản 1 Điều 7 Quy chế hoặc chuyên gia làm việc ở Việt Nam từ 03 năm trở lên theo quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 7 Quy chế nếu thời gian làm việc ở Việt Nam còn từ 06 tháng trở lên. Trước khi tạm nhập xe thay thế, phải tái xuất hoặc chuyển nhượng chiếc xe đã được tạm nhập theo quy định tại điểm 2 và điểm 3 dưới đây.

- Xe ôtô mới, dưới 12 chỗ ngồi, tay lái thuận (bên trái xe), xe gắn máy mới, có dung tích xi lanh dưới 175 cm3. Việc tạm nhập xe đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

b/ Hồ sơ:

- Chuyên gia có đơn gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có chương trình dự án ODA hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện với nội dung như sau: 

+ Tên chuyên gia, số hộ chiếu, quốc tịch.

+ Tên chương trình, dự án tại Việt Nam, thời gian công tác tại Việt Nam.

+ Nhãn hiệu và các thông số kỹ thuật của xe.

+ Cửa khẩu nhập.

+ Xuất trình các chứng từ nhập khẩu liên quan đến xe.

- Văn bản xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trường hợp tạm nhập xe thay thế theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 7 Quy chế thì chuyên gia phải nộp thêm văn bản xác nhận xe bị tai nạn của các cơ quan Công an, Bảo hiểm, đăng kiểm Việt Nam.

- Trường hợp nhập khẩu xe thay thế theo quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 7 Quy chế, chuyên gia phải có đơn đề nghị và văn bản xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đơn đề nghị cần ghi rõ thời gian công tác ở Việt Nam. Ngoài ra, chuyên gia còn phải nộp thêm các chứng từ về tái xuất hoặc chuyển nhượng xe đã tạm nhập.

c/ Thủ tục hải quan tạm nhập xe ôtô, xe gắn máy:

- Thủ tục cấp giấy phép: Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Căn cứ hồ sơ trên để cấp giấy phép tạm nhập xe miễn thuế. Giấy phép tạm nhập xe ôtô, xe gắn máy cấp cho chuyên gia được lập thành 03 bản (01 bản lưu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép, 02 bản giao chủ hàng để nộp Hải quan cửa khẩu nhập khẩu (01 bản) và làm thủ tục đăng ký lưu hành xe tại cơ quan Công an (01 bản)).

- Tại cửa khẩu: Khi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe, Hải quan cửa khẩu hướng dẫn chủ hàng làm 03 tờ khai hải quan (01 bản lưu tại Hải quan cửa khẩu, 01 bản chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan Công an, 01 bản chủ xe giữ lại để nộp cho Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục tái xuất xe - bản này Hải quan cửa khẩu ghi rõ "Dùng cho tái xuất").

- Trường hợp tại tỉnh, thành phố không có tổ chức Hải quan thì chuyên gia có thể đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện nhất để được cấp giấy phép.

2. Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy:

Khi tái xuất xe, chuyên gia không phải xin giấy phép mà làm thủ tục trực tiếp tại cửa khẩu xuất.

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai hải quan tạm nhập xe.

- Giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký xe do cơ quan Công an cấp (đối với xe ôtô).

Sau khi xe đã tái xuất xe, trong thời gian 10 ngày, Hải quan cửa khẩu xuất có trách nhiệm thông báo Cục Hải quan tỉnh, thành phố (nơi cấp giấy phép tạm nhập) để thanh khoản giấy phép tạm nhập.

3. Thủ tục chuyển nhượng xe ôtô, xe gắn máy:

a/ Xe ôtô, xe gắn máy của chuyên gia được chuyển nhượng trong trường hợp:

- Xe bị hư hỏng do tại nạn quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 7 Quy chế.

- Trường hợp chuyên gia được nhập khẩu xe thay thế quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 7 Quy chế.

- Chuyên gia hết thời hạn làm việc tại Việt Nam.

b/ Thủ tục kê khai, nộp thuế: chuyên gia phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi chuyển nhượng.

- Chỉ được chuyển nhượng sau khi có giấy phép của cơ quan Hải quan.

- Khi xin phép chuyển nhượng chuyên gia phải có đơn gửi Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép tạm nhập ôtô, xe gắn máy, nêu rõ lý do chuyển nhượng. Không chấp nhận đơn xin chuyển nhượng của người mua xe (trừ trường hợp quy định tại điểm 3.c dưới đây thì cả người bán, người mua đều phải có đơn).

c/ Nếu các chuyên gia cùng đối tượng của Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg chuyển nhượng xe cho nhau hoặc cho các đối tượng được ưu đãi miễn trừ theo quy định của Nhà nước Việt Nam thì được miễn các loại thuế. Người bán phải làm thủ tục theo quy định tại điểm 3 này. Người mua phải làm thủ tục như nhập khẩu xe từ nước ngoài (kê khai, xác nhận về thân phận, tiêu chuẩn).

d/ Thủ tục chuyển nhượng xe thực hiện theo đúng quy trình chuyển nhượng xe do Tổng cục Hải quan ban hành.

4. Thủ tục hải quan đối với hành lý cá nhân, đồ gia dụng:

a/ Chuyên gia và người thân xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam được miễn các loại thuế đối với đồ dùng và tư trang cá nhân theo tiêu chuẩn hành lý miễn thuế quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg (đính kèm theo Thông tư này) và làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.

Trường hợp mang theo hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá quản lý chuyên ngành thì phải thực hiện theo quy định đối với hàng hoá này của Nhà nước.

b/ Chuyên gia lưu trú ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên được nhập khẩu miễn các loại thuế đối với đồ gia dụng với số lượng và chủng loại quy định tại Phụ lục II của Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg (đính kèm Thông tư này) và làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu. Để được miễn thuế đối với các vật dụng này, chuyên gia phải có văn bản xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 08/1998/TT-TCHQ ngày 16/11/1998; văn bản số 3597/TCHQ-KTTT ngày 03/8/2000 của Tổng cục Hải quan.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng trường cao đẳng Hải quan và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 

	 
	Đặng Văn Tạo
(Đã ký)


 

 

PHỤ LỤC I
TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo các Nghị định số 17/CP ngày 06/2/1995 và 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ) 
	Số TT
	Mặt hàng
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Rượu, đồ uống có cồn:

- Rượu trên 22 độ

- Rượu dưới 22 độ

- Đồ uống có cồn, bia
	1,5 lít

2,0 lít

3, 0 lít
	Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

	2
	Thuốc lá:

- Thuốc lá điếu

- Xì gà

- Thuốc lá sợi
	400 điếu

100 điếu

500 gam
	Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

	3
	Chè, cà phê:

- Chè

- Cà phê
	5 kg

5 kg
	Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

	4
	Quần áo, đồ dùng mang tính chất hành lý phục vụ cho chuyến đi.
	 
	 

	5
	Các vật phẩm khác ngoài tiêu chuẩn hành lý đã ghi ở các hàng 1, 2, 3, 4 nêu trên (không phải là hàng cấm) khi xuất nhập cảnh được mang theo với tổng trị giá miễn thuế không quá 300 USD, áp dụng đối với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.
	 
	 


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC ĐỒ DÙNG VÀ TƯ TRANG CÁ NHÂN, ĐỒ DÙNG GIA DỤNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ ÁP DỤNG CHO CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHÉP LƯU TRÚ Ở VIỆT NAM TỪ 183 NGÀY TRỞ LÊN

	Số TT
	Tên hàng, vật dụng
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	- Rượu trên 22 độ

- Rượu dưới 22 độ

- Đồ uống có cồn, bia
	1,5 lít

2,0 lít

3,0 lít
	Không được hưởng tiêu chuẩn này.

	b
	Thuốc lá:

- Thuốc lá điếu

- Xì gà

- Thuốc lá sợi
	400 điếu

100 điếu

500 gam
	Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

	c
	Chè, cà phê:

- Chè

- Cà phê
	5 kg

5kg
	Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

	d
	Quần áo, đồ dùng mang tính chất hành lý phục vụ cho chuyến đi.
	 
	 

	2
	Radio
	01
	 

	3
	Máy ghi âm
	01
	 

	4
	Đầu máy quay đĩa CD
	01
	 

	5
	Máy cassette
	01
	 

	6
	Tivi
	01
	 

	7
	Đầu Video
	01
	 

	8
	Máy tính cá nhân
	01
	 

	9
	Máy giặt
	01
	 

	10
	Lò nướng điện
	01
	 

	11
	Lò vi sóng
	01
	 

	12
	Điều hoà nhiệt độ (không quá 18.000 BTU)
	01
	 

	13
	Tủ lạnh
	01
	 

	14
	Máy ảnh
	01
	 

	15
	Máy quay phim (camera)
	01
	 

	16
	Các vật dụng điện cá nhân khác (máy cạo râu, máy sấy tóc...)
	Mỗi loại 01 cái
	 


 

